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Tiết 38,39,40
                                                         VIẾT
VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH
 ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT TRONG MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu: 
- Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
	        Tổ chức thực hiện
	        Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
- Trong bài học 3 với chủ đề “Cội nguồn yêu thương” các em đã được học những văn bản nào? 
- Nhìn vào bức tranh em hãy kể tên các nhân vật trong văn bản?
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-HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới
	- Các văn bản đã học: 
+ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Người thầy đầu tiên, Quê hương
+ Nhân vật “tôi” trong vvăn bản “ vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, thầy Đuy-Sen trong VB “ người thầy đầu tiên”
-> Mỗi nhân vật trong tác phẩm văn học là 1 thế giới riêng với những đặc điểm hình dáng, tính tình khác nhau. Mỗi nhân vật cũng gợi ra cho chúng ta nhiều liên tưởng thú vị. 


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu yêu cầu
* Mục tiêu
- Trình bày được các yêu cầu khi viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	·  GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu của bài văn phân tích đặc điểm nhân vậttrong một tác phẩm văn học
- HS nêu các yêu cầu trong SGK
	I.Yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.
- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học.
- Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.
- Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.



Hoạt động 2.2. Phân tích bài viết tham khảo
*Mục tiêu: 
- Phân tích bài viết mẫu, rút ra được những lưu ý khi viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật trong một tác phẩm văn học.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	 
- GV hướng dẫn HS đọc bài mẫu, thảo luận phân tích bài viết qua phiếu học tập.

	    Nhóm 1+2
	Nhóm 3+4

	- Câu chuyện kể theo ngôi thứ mấy? kể về nhân vật nào?
- Chỉ ra đặc điểm của nhân vật đó?
	- Nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật?
- Nhân vật ấy có ý nghĩa ra sao?


- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung góp ý.
- GV chốt ý, đánh giá chung
- Qua nhân vật con mèo Gióc-ba, em học tập được đức tính gì? 
-Sự trân trọng lời hứa, sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thương; tinh thần bảo vệ kẻ yếu; sống can đảm, giàu khát vọng. 





- Em hãy xác định bố cục và nêu nhiệm vụ từng phần của bài văn?
- Phần mở bài? 
- Phần thân bài nêu nhiệm vụ gì? 
- Phần kết bài? 
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
+ GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV chốt kiến thức. 
GV nhấn mạnh:  Qua phần này yêu cầu các em phải phân tích được nhân vật từ các sự việc được xác định và nắm được bố cục bài văn phân tích đặc điểm nhân vật. Đồng thời người viết phải sử dụng các chi tiết phân tích nhân vật về ngoại hình, hành động, tính cách, suy nghĩ.  Bài viết phải thể hiện được cảm xúc của người viết.
	II.Phân tích bài viết tham khảo.
“Con mèo tuyệt vời nhất thế giới!”
- Ngôi kể:  thứ nhất “tôi” 
- Nhân vật chính: Con mèo Gióc-ba
- Các đặc điểm của nhân vật
+ Dáng vẻ bề ngoài khác biệt: to đùng, mập ú, bộ lông đen óng.
+ Qủa quyết, dũng mãnh, sẵn sàng tấn công cả đười ươi to xác.
+ Gióc –ba có trái tim nhân hậu và tâm hồn sâu sắc: hết lòng cứu giúp Ken-ga, kiên nhẫn ấp trứng vì xót thương mẹ hải âu bất hạnh, chăm sóc hải âu con chu đáo.
+ Lời nói, cử chỉ, hành động, cảm xúc, suy nghĩ.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật:
 Nghệ thuật nhân hóa khiến Gióc-ba hiện lên sống động.
- Ý nghĩa của hình tượng N/vật: Gióc-ba tử tế, hào hiệp, cao thượng của bến cảng Hăm-bơ. 
*Bố cục: (3 phần) 
- Mở bài: từ “Con mèo ấy….nhân vật đáng yêu và thú vị”: Giới thiệu tác phẩm và nhân vật.
-Thân bài: tiếp theo từ “Nhân vật Gióc-ba bắt đầu xuất hiện -> vắt ngang lưng con mèo”.
Phân tích đặc điểm của nhân vật (chỉ ra đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm và nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn…)
+ ngoại hình
+ tính cách
+ hành động
+ lời nói
+ suy nghĩ
-Kết bài: Phần còn lại.
+Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.


Hoạt động 2.3. Thực hành viết theo các bước
*Mục tiêu: 
          Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học 

	            Tổ chức thưch hiện
	     Nội dung/Sản phẩm học tập

	* Nhiệm vụ 1: hướng dẫn học sinh lựa chọn nhân vật, tìm ý, lập dàn ý trước khi viết.
- GV hướng dẫn HS xác định mục đích bài viết, đối tượng đọc. 
- HS chia sẻ ý kiến về mục đích viết, đối tượng đọc.




- GV hướng dẫn HS chọn được nhân vật để viết.
- HS phát biểu về nhân vật mình sẽ viết và lắng nghe góp ý của gióa viên và các bạn.


- GV đã giao nhiệm vụ ở nhà trong tiết trước: Thống kê kiến thức phần b. Tìm ý - SGK trang 77 +78) Hồ sơ các nhân vật đã học
- GV cho cá nhân HS nhận xét phần đã chuẩn bị và yêu cầu HS rút ra kết luận:
- GV đưa ra kết luận cách tìm ý trong bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.














- Dựa vào bài văn tham khảo ở tiết trước và bảng hồng SGK - trang 79. Em hãy nhắc lại bố cục của một bài văn phân tích đặc điểm của một nhân văn học? Nhiệm vụ của từng phần?
- HS suy nghĩ trả lời
- GV nhận xét và chiếu kết luận













- GV yêu cầu HS thực hành tìm ý và lập dàn ý cho bài văn phân tích đặc điểm của  một nhân vật ( tự chọn) theo phiếu học tập phần hồ sơ nhân vật SGK trang 79.
VD: Nhân vật thầy Đuy-sen (Người thầy đầu tiên - Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp) 
	Cách miêu tả nhân vật
	Chi tiết trong tác phẩm
	Suy luận 
cuảt em về n/v

	Ngoại hình
	
	

	Hành động
	
	

	Ngôn ngữ
	
	

	Nội tâm
	
	

	Mối quan hệ với các n/v khác
	
	

	Lời người kể chuyện nhận xét trực tiếp về nhân vật
	
	


GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận:
+ Thời gian: 5 phút
+ Nhiệm vụ: Nhóm 1 (Ngoại hình và hành động); Nhóm 2 (Ngôn ngữ, nội tâm); Nhóm 3 (Mối quan hệ với các nhân vật khác và lời người kể chuyện nhận xét trực tiếp về nhân vật)
· Các nhóm thảo luận và trình bày nội dung thảo luận.
·  Các nhóm khác nhận xét, GV nhận xét.

	III. Thực hành viết
1.Trước khi viết
- Xác định được mục đích viết, đối tượng đọc:
+ Mục đích: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.
+ Đối tượng tiềm năng: Giáo viên, các bạn, người thân.
a. Lựa chọn nhân vật trong tác phẩm văn học.
- Xác định được nhân vật mình yêu thích trong một tác phẩm đã học hoặc đã đọc: 
b. Tìm ý và lập dàn ý.
 Tìm ý:
Cách tìm ý trong bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học cần:
* Chỉ ra đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm được nhà văn thể hiện:  
- Trực tiếp: lời người kể chuyện nhận xét về nhân vật
- Gián tiếp: 
+ ngoại hình nhân vật
+ hành động của nhân vật
+ ngôn ngữ của nhân vật
+ thế giới nội tâm của nhân vật
+ mối quan hệ với các nhân vật khác
+ động cơ của nhân vật trong tác tác phẩm
* Dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm được nhà văn thể hiện để suy luận về đặc điểm của các nhân vật.
*Lập dàn ý
 Dàn ý phân tích đặc điểm nhân vật 
- Mở bài: Giới thiệu tác phẩm và nhân vật phân tích; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
- Thân bài: 
* Ý 1: Phân tích đặc điểm thứ nhất của nhân vật
- Bằng chứng: … Suy luận lí lẽ
- Bằng chứng: … Suy luận lí lẽ
* Ý 2: Phân tích đặc điểm thứ hai của nhân vật
- Bằng chứng: … Suy luận lí lẽ
- Bằng chứng: … Suy luận lí lẽ
…
* Ý cuối: Nhận xét nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn
- Kết bài : Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật
* Tìm ý, lập dàn ý về nhân vật Thầy Đuy-sen
- Tìm ý



	Cách miêu tả nhân vật
	Chi tiết trong tác phẩm
	Suy luận của em về nhân vật


	Ngoại hình
	Hình ảnh thầy Đuy-sen trong kí ức của An-tư-nai: đi chân không đứng giữa dòng suối đá, hai tay để sau gáy và đôi mắt sáng long lanh đăm đăm nhìn theo những đám mây trắng xa tít…
	Người thầy giáo hết lòng vì học sinh.

	Hành động
	· Một mình sửa sang nhà kho cũ thành lớp học, tự tay thầy đắp lò sưởi, dự trữ củi đốt, đi cắt rạ khô lót nền nhà,..
· Thầy bế các em nhỏ qua suối giữa mùa đông buốt giá; 
· Không để ý đến những lời lăng mạ, chế giễu của bọn nhà giàu; kể những câu chuyện vui để học trò quên đi mọi sự.
· Cuối buổi học, thầy ở lại lấy đá và đất đắp những ụ nhỏ trên lòng suối để các em nhỏ bước qua không bị ướt chân.
· Lo lắng, chăm sóc ân cần cho An-tư-nai khi cô bé bị chuột rút ở giữa suối.
·  Kiên trì day chữ cho các em bất chấp hoàn cảnh thiếu thốn, khắc nghiệt, sự đơn độc;
· Thầy mơ ước về tương lai tươi sáng cho học trò.
	Những hành động của thầy Đuy-sen vô cùng ấm áp; thầy lo lắng, quan tâm đến học trò như người thân trong gia đình.

	Ngôn ngữ
	· Thầy Đuy-sen trò chuyện, thuyết phục các em nhỏ đi học:
+ “Các em ghé vào đây xem là hay lắm, các em chả sẽ học tập ở đây là gì? … Thế nào, các em thích học không, các em sẽ đi học chứ?”
+ “Các em cứ gọi thầy là thầy. Các em có muốn xem trường không? Vào đây, đừng ngại gì cả.”
·  Động viên, khích lệ An-tư-nai:
“Dòng suối trong trẻo của thầy, em thông minh lắm… Ôi, ước gì thầy được gửi emra thành phố lớn. Em sẽ còn khá hơn biết chừng nào”.
	Lời nói của thầy Đuy-sen gần gũi, ân cần, đầy yêu thương.


	Nội tâm
	
	

	Mối quan hệ với các n/v khác
	· Với bọn nhà giàu: thầy phớt lờ lời nói, hành động và thái độ coi thường, chế giễu của bọn chúng.
· Với học trò: Thầy coi học trò như người thân trong gia đình.
· An-tư-nai vô cùng yêu quý và kính trọng thầy Đuy-sen, mong muốn thầy là anh trai của mình.
Thầy Đuy-sen hiểu và để tâm cả những hành động nhỏ bé của An-tư-nai (trút lại ki-giắc ở trường)
	Thầy Đuy-sen đặt mục tiêu giáo dục học trò lên trên hết.

	Lời người kể chuyện nhận xét trực tiếp về nhân vật
	- “Chắc chắn tất cả đám học sinh chúng tôi đứa nào cũng yêu mến thầy vì tấm lòng nhân từ, vì những ý nghĩa tốt lành, vì những ước mơ của thầy về tương lai chúng tôi.”
- “Lúc bấy giờ cuộn tròn trong chiếc áo choàng của thầy Đuy-sen, tôi thầm nghĩ: “Ước gì thầy là anh ruột của tôi. Ước gì tôi được bá cổ thầy, nhắm nghiền mắt lại và thủ thỉ với thầy những lời đẹp đẽ nhất! Trời ơi, ước gì thầy Đuy-sen là anh ruột tôi!”.
	Thầy Đuy-sen được người kể chuyện giới thiệu là một người có tấm lòng nhân từ và ý nghĩ tốt lành.



	












- Dựa vào phần tìm ý về nhân vật Thầy Đuy-sen và  dàn ý  chung GV yêu cầu học sinh:  lập dàn ý phân tích nhân vật thầy Đuy-sen ra vở để chuẩn bị cho tiết sau viết bài  (hướng dẫn HS cần nhấn mạnh những đặc điểm quan trọng của nhân vật)
- Các nhóm lập dàn ý.
- HS trình bày ngắn gọn dàn ý 
- HS khác bổ sung ý kiến
- GV nhận xét chung










































Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn HS viết bài đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung.
Khi viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật văn học chúng ta cần lưu ý điều gì?
- HS suy nghĩ trả lời
- GV lưu ý để học sinh viết đúng yêu cầu
- HS viết bài văn phân tích nhân vật thầy Đuy-sen 
- GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật thầy Đuy-sen (khoảng 400 – 500 chữ) theo dàn ý.


Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn HS chỉnh sửa bài viết.
- GV yêu cầu HS đọc lại bài, ra soát chỉnh sửa bài viết.
- HS làm việc cá nhân rà soát chỉnh sửa theo HD SGK trang 80.
- HS đọc bài viết của các bạn nhận xét, chấm điểm.
- GV nhận xét đánh giá chung khen ngợi những bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu, động viện HS chưa đạt yêu cầu.

	Lập dàn ý
a. Mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm “Người thầy đầu tiên” và nhân vật thầy Đuy-sen 
- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật thầy Đuy-sen
b. Thân bài: 
* Ý 1: Thầy Đuy-sen là người có trái tim dạt dào tình yêu thương.
- Bằng chứng: cử chỉ “ mỉm cười, niềm nở”, “nháy mắt động viên” khi gặp các bạn nhỏ đến thăm trường, lời  đối thoại “Những cái bao kia to hơn cả người các em đấy”…
-> suy luận lí lẽ về đặc điểm nhân vật: cử chỉ, lời nói ấm ấp lay động tâm hồn trẻ thơ,
- Bằng chứng: hành động bế các em nhỏ qua suối trước mùa đông buốt giá, cảm thông với cảnh ngộ mồ côi của An-tư-nai khen cái tên hay và bảo em chắc là ngoan lắm -> suy luận lí lẽ: tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ cho các em nhỏ.
- Bằng chứng:  Lời người kể chuyện “Lũ học sinh chúng tôi đứa nào cũng yêu quý thầy vì tấm lòng nhân từ, vì những ý nghĩ tốt lành”-> suy luận lí lẽ thầy có tấm lòng nhân từ và ý nghĩ tốt lành
* Ý 2: Thầy Đuy-sen là người có mục đích sống cao đẹp, hết lòng vì học trò  
- Bằng chứng: Ngôn ngữ đối thoại của thầy khi gặp các bạn nhỏ đến thăm trường (Các em vào đây xem hay lắm, Thế nào các em thích đi học không, các em sẽ đi học chứ?)-> suy luận lí lẽ: Khơi gợi khao khát đi học của các em nhỏ bằng cách trò chuyện, thuyết phục, động viên.
- Bằng chứng: hành động một mình sửa sang nhà kho cũ thành lớp học, bế các em nhỏ qua suối trước mùa đông buốt giá mặc cho mọi người chế giễu, kiên trì dạy chữ cho các em,…-> suy luận lí lẽ: thầy không ngại khó khăn vượt lên hoàn cảnh thiếu thốn và khắc nghiệt , sự chế giễu và cô độc  để thực hiện hiện ước mơ đến trường của các em nhỏ.
- Bằng chứng: Suy nghĩ của thầy “đăm nhìn theo những đám mây trắng xa tít…” và lời  thoại “ Ước gì thầy được gửi em ra thành phố lớn.”-> suy luận lí lẽ: Ước mơ về một tương lai tươi sáng cho học trò.
* Ý 3: Nhận xét nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn (Nhờ thay đổi kiểu người kể chuyện sử dụng hai nhân vật  người kể chuyện tạo nên lối kể chuyện  giàu cảm xúc, qua các chi tiết tiêu biểu để khắc họa lời nói, cử chỉ, hành động, suy nghĩ… của nhân vật)
c. Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật thầy Đuy-sen
2. Viết bài.
+ Bài viết đủ 3 phần
+ Các luận điểm trong phần thân bài phải làm rõ cho vấn đề nêu ở đề bài.
+ Cần nhìn nhận, phân tích nhân vật từ nhiều góc độ, trong một chỉnh thể trọn vẹn để có những nhận xét, đánh giá toàn diện, thuyết phục.
+ Các dẫn chứng phải đúng, tiêu biểu và phong phú.
+ Lập luận chặt chẽ, lời văn trong sáng, thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với vấn đề nghị luận.
3. Chỉnh sửa bài viết





	Yêu cầu
	Gợi ý chỉnh sửa

	Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học.
	Nếu chưa giới thiệu được nhân vật, hãy viết một vài câu giới thiệu nhân vật em sẽ phân tích.

	Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên càc bằng chứng trong tác phẩm.
	- Gạch dưới những nhận xét, đánh giá của em về nhân vật. Nếu chưa đầy đủ, cần bổ sung.
- Vẽ đường lượn dưới các bằng chứng được trích dẫn từ tác phẩm. Nếu chưa có hoặc chưa thuyết phục thì cần bổ sung.

	Nhận xét, đánh giá được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
	- Đánh dấu những câu văn nhận xét, đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật. Nếu chưa có hoặc chưa đủ thì cần viết thêm.

	Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
	- Đánh dấu câu văn nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật. Nếu chưa có, hãy viết một vài câu nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

	Bảo đảm yêu cầu về chính tả và diễn đạt.
	Rà soát lỗi chính tả và diễn đạt (dùng từ, đặt câu, liên kết câu, liên kết đoạn,...). Chỉnh sửa nếu phát hiện lỗi.



* Hướng dẫn về nhà:
- Viết lại bài văn sau khi đã được nhận xét, đánh giá.
- Chuẩn bị bài: Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học) (Nói và nghe)
      + Xác định được mục đích nói và nghe
      + Chuẩn bị nội dụng nói.
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